Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
A. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Quan trắc môi trường phục vụ công tác Quản lý vận hành khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn.
2. Tên Dự toán: Nhiệm vụ: Quản lý vận hành khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn (Giai đoạn 2026-2028). 
3. Cơ quan quản lý chuyên ngành: Sở Nông Nghiệp và Môi trường.
4. Chủ đầu tư: Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
5. Địa điểm: Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn – Xã Trung Giã, Hà Nội.
6. Mục tiêu, nội dung và khối lượng thực hiện: Theo Dự toán để hình thành giá gói thầu: Quan trắc môi trường phục vụ công tác Quản lý vận hành khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn. 
7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố (chi sự nghiệp môi trường)
8. Thời gian thực hiện: Năm 2026; 2027; 2028
B. Hạng mục công việc: 
- Hạng mục thực hiện theo quy định trong Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 
Bao gồm:  	
+ Khảo sát, kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, nước thải, tại các khu chôn lấp chất thải; Tần suất thực hiện năm 2026 theo Quyết định số 509/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020; tần suất thực hiện năm 2027, 2028 theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 20/07/2011
+ Đánh giá mức độ phù hợp với các quy chuẩn cho phép.
+ Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường.
- Kiểu quan trắc của hạng mục: Quan trắc giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Khu LHXLCT Nam Sơn.
Các điểm quan trắc trùng với điểm quan trắc của Trạm xử lý nước thải trong khu LHXLCT Nam Sơn thì không thực hiện
C. Mục tiêu công việc:
Khảo sát, kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất, nước thải, tại các khu chôn lấp chất thải; Tần suất thực hiện năm 2026 theo Quyết định số 509/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020; tần suất thực hiện năm 2027, 2028 theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 20/07/2011
1. Năm 2026: Theo Quyết định số 509/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020
- Quan trắc không khí - (03 tháng 1 lần)
- Quan trắc nước Ngầm - (03 tháng 1 lần)
- Quan trắc môi trường đất -(03 tháng 1 lần)
- Quan trắc nước thải định kỳ -(03 tháng 1 lần)
- Quan trắc giám sát nước thải tự động -(03 tháng 1 lần)
	TT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Năm 2026
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng 
	Tần suất 
	

	A
	XE ĐI QUAN TRẮC

	1
	Xe đi quan trắc
	Chuyến
	1
	12
	Nhà thầu bố trí hoặc chi trả

	B
	PHÂN TÍCH MẪU 

	B1
	Quan trắc môi trường không khí

	Vị trí giám sát: 06 vị trí
+ Bãi chôn lấp đang vận hành của giai đoạn 2
+ Bãi chôn lấp giai đoạn 1 khi hợp nhất với hồ sinh học
+ Khu vực nhà điều hành
+ Khu dân cư xã Nam Sơn
+ Khu dân cư xã Bắc Sơn
+ Khu dân cư xã Hồng Kỳ
- Tần suất giám sát (3 tháng/1 lần) QCSS: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT 

	1
	CO
	Mẫu
	6
	4
	

	2
	NO2
	Mẫu
	6
	4
	

	3
	SO2
	Mẫu
	6
	4
	

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	Mẫu
	6
	4
	

	5
	H2S
	Mẫu
	6
	4
	

	6
	NH3
	Mẫu
	6
	4
	

	B2
	Quan trắc chất lượng nước mặt 

	Vị trí giám sát (Tại 7 vị trí/1 lần đo)
+ Thượng lưu phía Nam suối Lai Sơn
+ Cổng vào hồ Bán Nguyệt trên dòng chảy suối Lai Sơn
+ Chân cầu Lai Sơn
+ Hạ lưu suối Lai Sơn (cách điểm xả 100m)
+ Thượng lưu phía Bắc suối Lai Sơn (cách điểm xả 100m)
+ Thượng nguồn sông Công
+ Hạ nguồn sông Công
- Tần suất giám sát (3 tháng/1 lần) QCSS: QCVN 08-MT:2023/BTNMT 

	1
	pH
	Mẫu
	7
	4
	

	2
	Nhiệt độ
	Mẫu
	7
	4
	

	3
	BOD5 (200C)
	Mẫu
	7
	4
	

	4
	COD
	Mẫu
	7
	4
	

	5
	DO
	Mẫu
	7
	4
	

	6
	TSS
	Mẫu
	7
	4
	

	7
	Amoni
	Mẫu
	7
	4
	

	8
	Clorua
	Mẫu
	7
	4
	

	9
	Nitrate (NO3-)
	Mẫu
	7
	4
	

	10
	Photphat (PO43-)
	Mẫu
	7
	4
	

	11
	Sulphat (SO42-)
	Mẫu
	7
	4
	

	12
	As
	Mẫu
	7
	4
	

	13
	Cd
	Mẫu
	7
	4
	

	14
	Pb
	Mẫu
	7
	4
	

	15
	Cu
	Mẫu
	7
	4
	

	16
	Zn
	Mẫu
	7
	4
	

	17
	Fe
	Mẫu
	7
	4
	

	18
	Tổng Dầu mỡ
	Mẫu
	7
	4
	

	19
	Coliform
	Mẫu
	7
	4
	

	B3
	Quan trắc giám sát môi trường nước ngầm 

	 
	Vị trí giám sát : 02 Vị trí
+ Khu xử lý chất thải Nam Sơn
+ Khu dân cư xã Nam Sơn (cũ)
- Tần suất giám sát 3 tháng/1 lần QCSS: QCVN 09-MT:2023/BTNMT 

	1
	pH
	Mẫu
	2
	4
	

	2
	Độ cứng (tính theo CaCO3)
	Mẫu
	2
	4
	

	3
	TDS
	Mẫu
	2
	4
	

	4
	DO
	Mẫu
	2
	4
	

	5
	COD (KMnO4)
	Mẫu
	2
	4
	

	6
	As
	Mẫu
	2
	4
	

	7
	Cd
	Mẫu
	2
	4
	

	8
	Mn
	Mẫu
	2
	4
	

	9
	Cu
	Mẫu
	2
	4
	

	10
	Fe
	Mẫu
	2
	4
	

	11
	Amoni
	Mẫu
	2
	4
	

	12
	NO2-
	Mẫu
	2
	4
	

	13
	NO3-
	Mẫu
	2
	4
	

	14
	SO42-
	Mẫu
	2
	4
	

	15
	Cl-
	Mẫu
	2
	4
	

	16
	E.Coli
	Mẫu
	2
	4
	

	17
	Coliform
	Mẫu
	2
	4
	

	B4
	Quan trắc giám sát môi trường đất 

	 
	Vị trí giám sát : 03 vị trí
+ Cánh đồng xã Nam Sơn (cũ)
+ Cánh đồng xã Bắc Sơn (cũ)
+ Cánh đồng xã Hồng Kỳ (cũ)
- Tần suất giám sát 3 tháng/lần . QCVN 03-MT:2023//BTNMT, đất nông nghiệp 

	1
	Cu
	Mẫu
	3
	4
	

	2
	Pb
	Mẫu
	3
	4
	

	3
	Zn
	Mẫu
	3
	4
	

	4
	Cd
	Mẫu
	3
	4
	

	5
	As
	Mẫu
	3
	4
	

	B5
	Quan trắc giám sát nước thải 

	B5.1
	Giám sát nước thải định kỳ:
Vị trí giám sát: 4 vị trí
+ Nước thải đầu vào và sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Nam Sơn (không thực hiện do không hoạt động)
+ Nước thải đầu vào và sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Minh Đức (cũ)-nay là trạm XLNT Trí Lâm 
+ Nước thải đầu vào và sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Phú Điền (cũ) - nay là trạm XLNT Trí Lâm
(Các chỉ số trùng quan trắc trùng với trạm xử lý nước thải thì không thực hiện trong gói thầu) 
- Tần suất giám sát (03 tháng/ lần). QCSS 25:2009/BTNMT, 02:2014/BTNMT

	1
	Nhiệt độ
	Mẫu
	4
	4
	

	2
	pH
	Mẫu
	4
	4
	

	3
	SS
	Mẫu
	4
	4
	

	4
	DO
	Mẫu
	4
	4
	

	5
	Hg
	Mẫu
	4
	4
	

	6
	Mn
	Mẫu
	4
	4
	

	7
	COD
	Mẫu
	4
	4
	

	8
	BOD5
	Mẫu
	4
	4
	

	9
	As
	Mẫu
	4
	4
	

	10
	Pb
	Mẫu
	4
	4
	

	11
	Cd
	Mẫu
	4
	4
	

	12
	Cr 6
	Mẫu
	4
	4
	

	13
	Cr 3
	Mẫu
	4
	4
	

	14
	Cu
	Mẫu
	4
	4
	

	15
	Zn
	Mẫu
	4
	4
	

	16
	Ni
	Mẫu
	4
	4
	

	17
	Fe
	Mẫu
	4
	4
	

	18
	Tổng photpho
	Mẫu
	4
	4
	

	19
	NH4+ 
	Mẫu
	4
	4
	

	20
	Tổng N
	Mẫu
	4
	4
	

	21
	S2-
	Mẫu
	4
	4
	

	22
	Cl-
	Mẫu
	4
	4
	

	23
	CN-
	Mẫu
	4
	4
	

	24
	Florua
	Mẫu
	4
	4
	

	25
	Phenol
	Mẫu
	4
	4
	

	26
	Coliform
	Mẫu
	4
	4
	



2. Năm 2027,2028: Theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 20/07/2011
- Quan trắc không khí - (2 lần/ năm)
- Quan trắc Nước mặt - (12 lần/ năm)
- Quan trắc nước Ngầm - (12 lần/ năm)
- Quan trắc nước thải định kỳ -(12 lần/ năm) 
- Quan trắc giám sát môi trường đất – (4 lần/năm)

	TT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Năm 2027
	Năm 2028
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng 
	Tần suất 
	Số lượng 
	Tần suất 
	

	A
	XE ĐI QUAN TRẮC
	
	

	1
	Xe đi quan trắc
	Chuyến
	1
	12
	1
	12
	Nhà thầu bố trí hoặc chi trả

	B
	PHÂN TÍCH MẪU
	 
	 
	
	
	

	B1
	Quan trắc môi trường không khí

	Vị trí giám sát: 08 vị trí
+ Khu phía Bắc 04 điểm
+ Khu phía Nam 04 điểm
- Tần suất giám sát (02 lần/ năm) QCSS: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT 

	1
	CO
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	2
	NO2
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	3
	SO2
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	5
	H2S
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	6
	NH3
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	7
	HC
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	8
	Vi khí Hậu
	Mẫu
	8
	2
	8
	2
	

	9
	Ồn Tương đương
	Mẫu
	2
	2
	2
	2
	

	B2
	Quan trắc chất lượng nước mặt 

	Vị trí giám sát (05 vị trí)
+ Suối Lai Sơn tại cầu Lai Sơn (NM2)
+ Suôi Lai Sơn trước khi chảy vào KV phía Bắc dự án (NM1)
+ Suôi Lai Sơn sau khi chảy vào KV phía Bắc dự án (NM3)
+ Suôi Lai Sơn trước khi chảy vào KV phía Nam dự án (NM5)
+ Suôi Lai Sơn sau khi chảy vào KV phía Nam dự án (NM4)
- Tần suất giám sát (12 lần/ năm) QCSS: QCVN 08-MT:2023/BTNMT 

	1
	pH
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	2
	Nhiệt độ
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	3
	BOD5 (200C)
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	4
	COD
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	5
	DO
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	6
	TSS
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	7
	Ni
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	8
	Cr
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	9
	Nitrate (NO3-)
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	10
	Photphat (PO43-)
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	11
	Sulphat (SO42-)
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	12
	Nitơ amôn (NH4+)
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	13
	Cl-
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	14
	Pb
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	15
	Cu
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	16
	Zn
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	17
	Fe
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	18
	Cd
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	19
	Coliform
	Mẫu
	5
	12
	5
	12
	

	B3
	Quan trắc giám sát môi trường nước ngầm 

	 
	Vị trí giám sát : 03 vị trí
+ Giếng khoan BCL (NN2)
+ Giếng khoan khu dân cư (tiếp giáp dự án thôn Lai Sơn cũ.) (NN1)
+ Giếng khoan khu dân cư (tiếp giáp dự án thôn Xuân Thịn cũ..) (NN1)
- Tần suất giám sát 12 lần/năm QCSS: QCVN 09-MT:2023/BTNMT 

	1
	pH
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	2
	Cr
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	3
	TDS
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	4
	NH4+
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	5
	COD (KMnO4)
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	6
	As
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	7
	Cd
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	8
	Mn
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	9
	Cu
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	10
	Fe
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	11
	Zn
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	12
	NO2-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	13
	NO3-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	14
	SO42-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	15
	Cl-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	16
	Pb
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	17
	Ni
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	18
	Coliform
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	B4
	Quan trắc giám sát môi trường đất 

	 
	Vị trí giám sát : 04 vị trí
+ Khu vực phía Bắc 02 điểm
+ Khu vực phía Nam 02 điểm
- Tần suất giám sát 04 lần/ năm . QCVN 03-MT:2023//BTNMT, đất nông nghiệp 

	1
	Cu
	Mẫu
	4
	4
	4
	4
	

	2
	Pb
	Mẫu
	4
	4
	4
	4
	

	3
	Zn
	Mẫu
	4
	4
	4
	4
	

	4
	Cd
	Mẫu
	4
	4
	4
	4
	

	5
	As
	Mẫu
	4
	4
	4
	4
	

	B5
	Quan trắc giám sát nước thải
	

	B5.1
	Giám sát nước thải định kỳ:
Vị trí giám sát: 03 vị trí
+ Mương thu nước rỉ rác khu phía Bắc (NT1)
+ Mương thu nước rỉ rác khu phía Nam (NT3)
+ Họng xả bãi chôn lấp ra môi trường (NT2)
- Tần suất giám sát (12 lần/ năm). QCSS 25:2009/BTNMT, 02:2014/BTNMT

	1
	Nhiệt độ
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	2
	pH
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	3
	TSS
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	4
	DO
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	5
	Nitrate (NO3)
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	6
	SO4 2-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	7
	COD
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	8
	BOD5
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	9
	PO43-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	10
	Pb
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	11
	Cd
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	12
	Cr
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	13
	Cu
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	14
	Zn
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	15
	Ni
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	16
	Fe
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	17
	NH4+
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	18
	Cl-
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	

	19
	Coliform
	Mẫu
	3
	12
	3
	12
	


[bookmark: _Hlk217649382]2. Yêu cầu về giá chào thầu:
Dự toán gói thầu đang được tính với thuế VAT 10%, giá dự thầu nhà thầu bắt buộc phải tính toán chào đúng, chào đủ thuế, phí, lệ phí và VAT 10%. Thuế VAT khi thanh toán cho nhà thầu sẽ căn cứ vào thời điểm thanh toán theo quy định của Chính phủ.
D. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

